Mẫu 1: Đề thi tự luận

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

HỌC KỲ: ……………..

NĂM HỌC: ………………..
Bậc đào tạo: …………………………………………………………….……………
Môn học: ………………………………………………………………………………
Khóa/Lớp: 
……………………………………
Ngày thi: ……………………………………

Thời gian thi: …………… phút (không kể thời gian phát đề).

- Sinh viên được/không được sử dụng tài liệu

NỘI DUNG

(font chữ: Times New Roman; cỡ chữ: 13 hoặc 14; kiểu chữ: Regular, tùy theo nội dung, cấu trúc đề thi để giãn dòng cho phù hợp)
Câu 1 (... điểm)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 2 (... điểm)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 3 (... điểm)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 4 (... điểm)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
---------------------- HẾT -------------------

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


TRƯỞNG KHOA
TRƯỞNG BỘ MÔN
GIẢNG VIÊN SOẠN ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 2: Đề thi trắc nghiệm

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

HỌC KỲ: ……………..

NĂM HỌC: ………………..
Bậc đào tạo: …………………………………………………………….……………
Môn học: ………………………………………………………………………………
Khóa/Lớp: 
……………………………………
Ngày thi: …………………………………

Thời gian thi: …………… phút (không kể thời gian phát đề).

- Sinh viên được/không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi thi.
- Đề thi gồm ……… câu, mỗi câu ……… điểm.
NỘI DUNG

(font chữ: Times New Roman; kiểu chữ: Regular; cỡ chữ: 11 đến 13 tùy theo số lượng câu hỏi, nội dung, cấu trúc đề để giãn dòng cho phù hợp)
Hãy lựa chọn đáp án đúng trong các câu sau

Câu 1: .......................................................................................................................................................................
a. ........


b. .........


c. .........


d. ........
Câu 2: .......................................................................................................................................................................
a. ........


b. .........


c. .........


d. ........
............................................

Chú ý: Số lượng đề thi phải từ 04 đề/đợt thi trở lên, đáp án của mỗi câu phải có 04 lựa chọn
---------------------- HẾT -------------------
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA
TRƯỞNG BỘ MÔN
GIẢNG VIÊN SOẠN ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 3: Đề thi vấn đáp

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

HỌC KỲ: ……………..

NĂM HỌC: ………………..
Bậc đào tạo: …………………………………………………………….……………
Môn học: ………………………………………………………………………………
Khóa/Lớp: 
……………………………………
Ngày thi: …………………………………

Thời gian thi: …………… phút/sinh viên
- Sinh viên không được sử dụng tài liệu

NỘI DUNG

(font chữ: Times New Roman; cỡ chữ: 13 hoặc 14; kiểu chữ: Regular, tùy theo nội dung, cấu trúc đề thi để giãn dòng cho phù hợp)
Câu 1 (... điểm)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 2 (... điểm)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu ... (... điểm)
---------------------- HẾT -------------------
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


TRƯỞNG KHOA
TRƯỞNG BỘ MÔN
GIẢNG VIÊN SOẠN ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 4: Đề thi thực hành

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

HỌC KỲ: ……………..

NĂM HỌC: ………………..
Bậc đào tạo: …………………………………………………………….……………
Môn học: ………………………………………………………………………………
Khóa/Lớp: 
……………………………………
Ngày thi: …………………………………

Thời gian thi: …………… phút/sinh viên
NỘI DUNG

(font chữ: Times New Roman; cỡ chữ: 13 hoặc 14; kiểu chữ: Regular, tùy theo nội dung, cấu trúc đề thi để giãn dòng cho phù hợp)
1. Đề thi:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Chi chú: Kèm bản vẽ (nếu có)

2. Yêu cầu: (Các yêu cầu gồm: Kỹ thuật, tổ chức thao tác, thời gian, an toàn lao động....)
- ....................................................................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................................................................

3. Điều kiện: (Không sử dụng phụ trợ, được sử dụng thiết bị hiện có của trường, được chuẩn bị phôi liệu....)
- ....................................................................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................................................................

4. Phân phối điểm:
     - Kỹ thuật: .... điểm
     - Tổ chức: .... điểm
     - Thao tác: .... điểm
     - An toàn: .... điểm
     - Thời gian: .... điểm
---------------------- HẾT -------------------

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA
TRƯỞNG BỘ MÔN
GIẢNG VIÊN SOẠN ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 5: Đề thi tích hợp

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

HỌC KỲ: ……………..

NĂM HỌC: ………………..
Bậc đào tạo: …………………………………………………………….……………
Môn học: ………………………………………………………………………………
Khóa/Lớp: 
……………………………………
Ngày thi: …………………………………

Thời gian thi: …………… phút (không kể thời gian phát đề).

- Sinh viên được/không được sử dụng tài liệu

- Đề thi gồm ……… câu.

NỘI DUNG

(font chữ: Times New Roman; cỡ chữ: 13 hoặc 14; kiểu chữ: Regular, tùy theo nội dung, cấu trúc đề thi để giãn dòng cho phù hợp)

I. Phần lý thuyết: (....điểm .....phút)
Câu 1 (... điểm)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu ... (... điểm)
II. Phần thực hành:  (.... điểm ..... phút)
1. Đề thi:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Chi chú: Kèm bản vẽ (nếu có)

2. Yêu cầu: (Các yêu cầu gồm: Kỹ thuật, tổ chức thao tác, thời gian, an toàn lao động....)
- ....................................................................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................................................................

3. Điều kiện: (Ví dụ: Không sử dụng phụ trợ, được sử dụng thiết bị hiện có của trường, được chuẩn bị phôi liệu....)
- ....................................................................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................................................................

4. Phân phối điểm:
     Kỹ thuật: .... điểm; Tổ chức: .... điểm; Thao tác: .... điểm; An toàn: .... điểm; Thời gian: .... điểm
---------------------- HẾT -------------------
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


TRƯỞNG KHOA
TRƯỞNG BỘ MÔN
GIẢNG VIÊN SOẠN ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 6: Đáp án thi tự luận

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

HỌC KỲ: ……………..

NĂM HỌC: ………………..
Bậc đào tạo: …………………………………………………………….……………
Môn học: ………………………………………………………………………………
Khóa/Lớp: 
……………………………………
Ngày thi: …………………………………

 

Đáp án đề thi gồm ..... trang
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(... điểm)
	Phần 1 (... điểm)

	
	a.
	...

	
	b.
	...

	
	c.
	...

	
	Phần 2 (... điểm)

	
	a.
	...

	
	b.
	...

	
	c.
	...

	Câu 2

(... điểm)
	
	

	.....
	
	

	Cộng điểm
	...


---------------------- HẾT -------------------

TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG BỘ MÔN
GIẢNG VIÊN SOẠN ĐÁP ÁN

(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 7: Đáp án thi trắc nghiệm

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

HỌC KỲ: ……………..

NĂM HỌC: ………………..
Bậc đào tạo: …………………………………………………………….……………
Môn học: ………………………………………………………………………………
Khóa/Lớp: 
……………………………………
Ngày thi: …………………………………

 

Đáp án đề thi gồm ..... trang.  Mỗi câu ……… điểm.
	Câu
	Mã đề thi

	
	010
	020
	030
	040
	050
	….

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


---------------------- HẾT -------------------

TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG BỘ MÔN
GIẢNG VIÊN SOẠN ĐÁP ÁN

(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 8: Đáp án thi vấn đáp

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

HỌC KỲ: ……………..

NĂM HỌC: ………………..
Bậc đào tạo: …………………………………………………………….……………
Môn học: ………………………………………………………………………………
Khóa/Lớp: 
……………………………………
Ngày thi: ……………………………

 

Đáp án đề thi gồm ..... trang. 
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(... điểm)
	Phần chính (... điểm)

	
	a.
	...

	
	b.
	...

	
	c...
	...

	
	Câu hỏi phụ  (... điểm) : nếu có

	
	a.
	...

	
	b.
	...

	
	c...
	...

	Câu 2

(... điểm)
	
	

	3
	
	

	Cộng điểm
	...


---------------------- HẾT -------------------

TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG BỘ MÔN
GIẢNG VIÊN SOẠN ĐÁP ÁN

(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 9: Đáp án thi thực hành

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

HỌC KỲ: ……………..

NĂM HỌC: ………………..
Bậc đào tạo: …………………………………………………………….……………
Môn học: ………………………………………………………………………………
Khóa/Lớp: 
……………………………………
Ngày thi: ……………………………

 

Đáp án đề thi gồm ..... trang. 

NỘI DUNG

I. Điểm kỹ thuật (….. Điểm)
	TT
	Các yêu cầu kỹ thuật
	Điểm
	Ghi chú

	1
	Đạt yêu cầu kỹ thuật 1, ví dụ:

- Cơ khí: Phay đạt kích thước chiều dài 210±0.05

- Điện: Thiết bị được lắp đặt đúng yêu cầu bản vẽ
- Nhiệt – Lạnh: Dùng đồng hồ kiểm tra, xác định hư hỏng quạt làm mát
- Quản lý nhà hàng – khách sạn: Thực hiện đúng quy trình công việc chuẩn bị nhà hàng, sẵn sàng phục vụ theo yêu cầu của các loại hình bữa ăn
	……
	

	2
	Đạt yêu cầu kỹ thuật 2, ví dụ:

- Cơ khí: Khoan lỗ (20+0.1

- Điện: Thiết bị trong tủ được lắp đặt gọn gàng thông qua thanh gài
- Nhiệt – Lạnh: Tháo mạch điện và quạt làm mát bị hỏng theo quy trình
- Quản lý nhà hàng – khách sạn: Phục vụ bữa ăn theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh và với phong cách chuyên nghiệp
	……
	

	3
	Đạt yêu cầu kỹ thuật 3, ví dụ:

- Cơ khí: Ren M22 đúng trắc diện, lắp ghép ren êm nhẹ với đai ốc
- Điện: Tủ điện được khoan lỗ để lắp đèn báo, nút ấn…
- Nhiệt – Lạnh: Lắp quạt mới, vận hành chạy thử…
- Quản lý nhà hàng – khách sạn: Thể hiện tính chuyên nghiệp trong phục vụ…
	……
	

	4
	…….
	
	


II. Các điểm khác (….. Điểm)
     - Tổ chức nơi làm việc: gọn gàng, sạch (…. Điểm)
     - Thao tác: đúng quy trình, chuẩn xác (…. Điểm)

     - An toàn: An toàn cho người, thiết bị (…. Điểm)

     - Thời gian: đúng giờ, quá giờ…. (…. Điểm)
* Ghi chú:

     - Nếu đề thi có bản vẽ, giáo viên ra đề phải nộp bản vẽ chuẩn xác, rõ ràng theo quy định.

    - Điểm kỹ thuật được phân bổ ưu tiên cho những yêu cầu kỹ thuật từ cao đến thấp, không chia bình quân.

     - Tổng điểm kỹ thuật của sinh viên đạt được phải lớn hơn hoặc bằng 50% điểm kỹ thuật  (điểm phần I) mới cộng các điểm khác (điểm phần II) để đạt điểm chung của toàn bài.

     - Trong phần II, tùy vào mức độ và thao tác thực hiện của sinh viên để xác định, đánh giá điểm hoặc lập biên bản.

     - Trong quá trình thi, nếu có sự cố hoặc tai nạn xảy ra đối với người và thiết bị thì cán bộ coi thi phải kịp thời xử lý giải quyết sự cố và báo ngay Ban coi thi hoặc Trưởng đơn vị.
---------------------- HẾT -------------------

TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG BỘ MÔN
GIẢNG VIÊN SOẠN ĐÁP ÁN

(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 9: Đáp án đề thi tích hợp

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC
HỌC KỲ: ……………..

NĂM HỌC: ………………..
Bậc đào tạo: …………………………………………………………….……………
Môn học: ………………………………………………………………………………
Khóa/Lớp: 
……………………………………
Ngày thi: ……………………………

 

Đáp án đề thi gồm ..... trang. 
NỘI DUNG

I. Phần lý thuyết:
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(... điểm)
	Phần 1 (... điểm)

	
	a.
	...

	
	b. ...
	...

	
	Phần 2 (...điểm)

	
	a.
	...

	
	b.....
	...

	Câu 2

(... điểm)
	
	

	Cộng điểm
	...


II. Phần thực hành:

I. Điểm kỹ thuật (….. Điểm)
	TT
	Các yêu cầu kỹ thuật
	Điểm
	Ghi chú

	1
	Đạt yêu cầu kỹ thuật 1, ví dụ:

- Cơ khí: Phay đạt kích thước chiều dài 210±0.05

- Điện: Thiết bị được lắp đặt đúng yêu cầu bản vẽ

- Nhiệt – Lạnh: Dùng đồng hồ kiểm tra, xác định hư hỏng quạt làm mát

- Quản lý nhà hàng – khách sạn: Thực hiện đúng quy trình công việc chuẩn bị nhà hàng, sẵn sàng phục vụ theo yêu cầu của các loại hình bữa ăn
	……
	

	2
	Đạt yêu cầu kỹ thuật 2, ví dụ:

- Cơ khí: Khoan lỗ (20+0.1

- Điện: Thiết bị trong tủ được lắp đặt gọn gàng thông qua thanh gài

- Nhiệt – Lạnh: Tháo mạch điện và quạt làm mát bị hỏng theo quy trình

- Quản lý nhà hàng – khách sạn: Phục vụ bữa ăn theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh và với phong cách chuyên nghiệp
	……
	

	3
	Đạt yêu cầu kỹ thuật 3, ví dụ:

- Cơ khí: Ren M22 đúng trắc diện, lắp ghép ren êm nhẹ với đai ốc

- Điện: Tủ điện được khoan lỗ để lắp đèn báo, nút ấn…

- Nhiệt – Lạnh: Lắp quạt mới, vận hành chạy thử…

- Quản lý nhà hàng – khách sạn: Thể hiện tính chuyên nghiệp trong phục vụ…
	……
	

	4
	…….
	
	


II. Các điểm khác (….. Điểm)
     - Tổ chức nơi làm việc: gọn gàng, sạch (…. Điểm)

     - Thao tác: đúng quy trình, chuẩn xác (…. Điểm)

     - An toàn: An toàn cho người, thiết bị (…. Điểm)

     - Thời gian: đúng giờ, quá giờ…. (…. Điểm)
* Ghi chú:

     - Nếu đề thi có bản vẽ, giáo viên ra đề phải nộp bản vẽ chuẩn xác, rõ ràng theo quy định.

    - Điểm kỹ thuật được phân bổ ưu tiên cho những yêu cầu kỹ thuật từ cao đến thấp, không chia bình quân.

     - Tổng điểm kỹ thuật của sinh viên đạt được phải lớn hơn hoặc bằng 50% điểm kỹ thuật  (điểm phần I) mới cộng các điểm khác (điểm phần II) để đạt điểm chung của toàn bài.

     - Trong phần II, tùy vào mức độ và thao tác thực hiện của sinh viên để xác định, đánh giá điểm hoặc lập biên bản.

     - Trong quá trình thi, nếu có sự cố hoặc tai nạn xảy ra đối với người và thiết bị thì cán bộ coi thi phải kịp thời xử lý giải quyết sự cố và báo ngay Ban coi thi hoặc Trưởng đơn vị.
---------------------- HẾT -------------------
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